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Tóm tắt
Hai saponin (suavissimosid Fl (1) và niga-ichigosid F1 (2)) cùng một flavonoid (apigenin (3)) và hai acid phenolic (acid 

vanillic (4) và acid protocatechuic (5)) được phân lập từ cao ethanol của phần trên mặt đất cây ngấy hương (Rubu.s 
cochinchinensis Tratt.) thu hái tại tinh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. cấu trúc của các hợp chất được xác định dựa trên phân 
tích phô MS, phô cộng từ hạt nhân 1D-NMR, 2D-NMR cũng như so sánh với dữ liệu NMR trong tài liệu tham khảo. Các hợp 
chất 2 - 5 lần đầu tiên được phân lập từ Rubus cochinchinensis.

Từ khóa: Rubus cochinchinensis, Saponin, Apigenin, Acid vanillic, Acidprotocatechuic.
Summary

Saponins, Flavonoid and Phenolic Acids from the Aerial Parts of Rubus cochinchinensis Tratt.
Two saponins (suavissimoside Fl(l) and niga-ichigoside Fl (2)) together with one flavonoid (apigenin (3)) and two 

phenolic acids (vanillic acid (4) and protocatechuic acid (5)) were isolated from the ethanol extract of aerial parts of Rubus 
cochinchinensis Tratt. collected from Thua Thien Hue province, Vietnam. The structures of these compounds were identified 
by MS, 1D-NMR and 2D-NMR spectra as well as by comparison with published NMR data in literatures. Compounds 2-5 
were isolated from R. cochinchinensis for the first time.
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1. Đặt vấn đề
Ngấy hương (Rubus cochinchinensỉs TratL, thuộc 

họ Rosaceae) còn gọi là đũtn hương, là một loại cây 
bụi, nhiều gai, mộc hoang nhiều ơ vùng miền nui 
Việt Nam [1], Ngây hương mọc phổ biến ở Việt 
Nam, ngoài ra còn mọc rải rác ở Lào, Campuchia và 
miền năm Trung Quốc, giáp biên giới Việt - Trung. 
Quả ngấy hương ăn ngon, bổ dương, cành lá sào 
thơm dùng cho người ăn uông tiêu hóa kém, ăn 
không tiêu, đầy bụng, phù thủng, viêm gan, vàng da 
[2], Năm 1999, Trịnh Phương Liên và cs. đã phân 
lập được 4 saponin tritẹrpenoid khung ursan từ cây 
ngấy hương [3]. Cho đến nay, ngấy hương được sư 
dụng làm thuôc ở phạm vi dận gian nhưng chưa có 
thêm một nghiên cứu nào vê thành phần hóa học 
cũng như các tác dụng dược lý của cây. Nghiên cứu 
này báo cáo kết qụả phân lập và xác định cấu trúc 
của 5 họp chất gồm 2 saponin, 1 flavonoid và 2 
acidphenọlic từ cây ngấy hương thu hái tại tỉnh Thừa 
Thiên Huế.

2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Nguyên liệu
Phần ưên mặt đất của ngấy hương thu hái tại khu 

vực vườn Quốc gia Bạch Ma, Thừa Thiên Huế tháng 
3/2020. Mau được TS. Trần Thị Vân Anh định danh 
qua hình thái thực vật, so sánh với tài liệu tham khảo 
xác định tên khoa học \àRubus cochinchinensis Tratt. 
Mầu lưu (số hiệu RuCo0320) được lưu giữ tại Bộ 
môn Dược liệu - Khoa Dược - Đại học Y dược 
TP.HCM.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Phổ cộng từ hạt nhân (NMR) được ghi bằng máy 

ASCEND™ 400 FT-NMR (BRUKER) tại Viện 

Kiêm nghiệm tp. Hồ Chí Minh. Phổ khối lượng 
(ESI-MS) được đo trên hệ thống UPLC-MS (Aquity 
QDa-Water). sắc kí lớp mỏng (TLC) thực hiện ưên 
bản mỏng tráng sằn DC-Alufolien 60 Ẽ254 (Merck, 
Đức). Các vết được phát hiện bằng đèn tư ngoại 
bước sóng 254 và 365 nm, dùng thuôc thử vanillin 
(l%/EtOH)-acid sulfuric (5%/EtOH) (tỉ lệ 1:1) phun 
đều ưên bản mỏng, để khô rồi hơ nóng trên bếp điên 
cho đến khi hiên màu. sắc kí cột (CC) được tiền 
hành với chất hấp phụ silica gel (cỡ hạt 40-63 pm, 
VWR, Thụy Sĩ). Săc kí rây phân tử thực hiện với 
TOYOPEAL resin HW-40C (Tosoh, Nhật Bản) và 
Sephadex LH-20 (GE Healthcare).

4 kg bột dược liệu ngấy hương được chiết ngấm 
kiệt với ethanol 50% (tỉ lệ dược liệu/dung môi - 
1:20). Dịch chiêt được cô thu hôi dung môi dưới áp 
suât giảm thu 2 lít dịch chiêt đậm đặc. Hòa dịch chiết 
đậm đặc vào 2 lít nước cất và chiết phân bố lỏng- 
lỏng với dung môi có độ phân cực tăng dần: 
dicloromethan, ethyl acetat, M-butanol bão hòa nước 
thu được các phân đoạn dicloromethan (15,1 g), 
ethyl acetat (78,2 g), M-butanol (31,4 g) vàphân nước 
còn lại cô đậc thành cao nước (231,3 g).

Phân đoạn ethyl acetat (60 g) phân tách bằng sắc 
kí cột silica gel khai triển với hệ dung môi gradient 
CHCh-EtOAc (100:0, 95:5, 90:10, 80:20, 70:30, 
60:40, 50:50, 40:60, v/v) thu 23 phân đoạn (B.l- 
B.23). Phân đoạn B.4 (950 mg) tiêp tục phân tách 
qua cột silica gel rửa giải với hệ dung môi CHCI3- 
MeOH (98:2) thu được 7 phân đoạn (B.4.1-B4.7). 
Phân đoạn B.4.1 (165,3 mg) tinh chề qua sắc ký cọt 
rây phân tử Sephadex LE1-20 với pha động CHCI3- 
MeOH (9:1) thu được chất 4 (14,4 mg). Phân đoạn 
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B.4.6 (71,3 mg) có kết tủa khi cô thu hồi dung môi, 
lọc và rửa tủa bằng methanol thu được chất 3 (18,9 
mg). Phân đoạn B.8 (1802,1 mg) được tiêp tục phân 
tách bằng sắc kí cột với dung môi rửa giải CHCI3- 
MeOH (98:2, 90:lỏ, 75:25, 50:50) thu được 12 phân 
đoạn (B.8.1 - B.8.12). Phân đoạn B.8.8 (163,2 mg) 
tinh chế qua cột sắc kí rây phân tử, rửa giải với hệ 
dung môi CHCh-MeOH (98:2) thu được chất 5 
(45,7 mg). Phận đoạn B.20 có kểt tủa khi cô thu hồi 
dung moi. Phần kết tủa (1732,2 mg) tiến hành phân 
tách bằng sắc kí cột silica gel với hệ dung môi 
CHCb-MeOH (75:25, 70:30, 65:35, 60:40, v/v) thu 
được hai chat 1 (327,7 mg) và 2 (43,5 mg).

Họp chất 1 (suavissimosid Fl): Ket tinh hình 
kim, không màu. Phổ khối ESI-MS (ion dưong): m/z 
703,81 [M+Na] , ’H-NMR (400 MHz, DMSCMí) <5h 
(ppm): 3,44 (1H, m, H-2), 3,48 (1H, m, H-3), 5,19 
(1H, m, H-12), 0,96 (3H, s, H-24), 0,92 (3H, s, H-25), 
0,65 (3H, s, H-26), 129 (3H, s, H-27), 1,10 (3H, s, H 
29), 0,84 (3H, d, J = 6,4 Hz, H-30); 5,16 (ÌH, d, J = 
8,4 Hz, H-1), 3,09 (1H, m, H-2), 3,19 (HÌ, m, H-3), 
3,12 (2H, m, H-4', H-5), 3,59 (1H, J = 112 Hz H- 
6a), 3,44 (1H, m, H-6b).13C-NMR (400 MHz, 
DMSCM0 3c (ppm): 472 (C-l), 67,0 (C-2), 79,1 (C- 
3), 52,9 (C-4), 50,8 (C-5), 20,1 (C-6), 32,1 (C-7), 39 3 
(C-8), 46,9 (C-9), 37,6 (C-10), 232 (C-ll), 126,8 (C- 
12), 138,0 (C-13), 41,0 (C-14), 27,9 (C-15), 25,0 (C- 
16), 472 (C-17), 53,1 (C-18), 71,5 (C-19), 41,1 (C- 
20), 25,7 (C-21), 36,5 (C-22), 178,4 (C-23), 12,4 (C- 
24), 16,6 (C-25), 16,2 (C-26), 23,7 (C-27) 175,5 (C- 
28), 26,3 (C-29), 16,2 (C-30), 93,9 (C-l), 722 (C-2), 
76,6 (C-3), 69,39 (C-4), 77,5 (C-5), 60,6 (C-6).

Họp chất 2 (niga-ichigosid Fl): Bột trăng vô 
định hình. Phổ khoi ESI-MS (ion dương): m/z 
689,89 [M+Na]+, ’H-NMR (400 MHz, CD3OD) ổH 
(ppm): 3,70 (1H, m, H-2), 3,35 (1H, m, H-3), 5,31 
(1H, m, H-12), 0,70 (3H, s, H-24), 1,03 (3H, s, H-25), 
0,78 (3H, s, H-26), 1,34 (3H, s, H-27), 1,20 (3H, s, 
H-29), 0,93 (3H, d, 7= 6,4 Hz, H-30), 5,32 (1H, d, J 
= 8,0 Hz, H-l), 3,31 (1H, m, H-2), 3,35 (1H, m, H- 
3), 3,36 (H, m, H4), 3,34 (H, m, H-5), 3,68 (1H, 
dd, 7 = 12,0; 4,0 Hz, H-6'a), 3,80 (1H, dd, J=12,0, 
1,6 Hz, H-6b). 13C-NMR (400 MHz, CD3OD) ôc 
(ppm): 48,0 (C-l), 69,7 (C-2), 78,4 (C-3), 44,1 (C^l), 
48,3 (C-5), 19,3 (C-6), 33,6 (C-7), 41,3 (C-8), 48,6 
(C-9), 39,0 (C-10), 24,8 (C-11), 129,5 (C-12), 139,8 
(C-13), 42,8 (C-14), 29,7 (C-15), 26,6 (C-16), 49,5 
(C-17), 55,0 (C-18), 73,7 (C-19), 43,0 (C-20), 27,3 
(C-21), 38,4 (C-22), 66,6 (C-23), 13,9 (C-24), 17,6 
(C-25), 17,7 (C-26), 24,8 (C-27), 178,6 (C-28), 27,1 
(C-29), 16,6 (C-30), 95,8 (C-1), 73,9 (C-2), 78,4 (C- 
3), 712 (C-4), 78,6 (C-5), 62,5 (C-6).

Hợp chất 3 (apigenin): Bột vô định hình, màu 
vàng. Phổ khối ESI-MS (ion âm): m/z 269,03 [M- 
H]-.'H-NMR (400 MHz, DMSO-c/fi) ổH (ppm): 12,97 
(1H, s, 5-OH), 6,78 (1H, s, H-3), 6,20 (1H, d, J= 6,4 

Hz, H-6), 6,48 (1H, d, J= 6,4 Hz, H-8), 7,93 (2H, d, 
J= 8,8 Hz, H-2', H-6), 6,93 (2H, d, 7= 8,8 Hz, H-3', 
H-5).13C-NMR (400 MHz, DMSO-Ts) ỏc (ppm): 
164,2 (C-2), 103,3 (C-3), 182,2 (CM), 161,9 (C-5), 
99,3 (C-6), 164,6 (C-7), 94,4 (C-8), 157,8 (C-9), 
104,2 (C-ÍÔ), 121,7 (C-1 % 128,9 (C-2', C-6), 116,4 
(C-ỷ, C-5V161,6(0-4).

Họp chất 4 (acid vanillic): Bột vô định hình, 
không màu. Phổ khối ESI-MS (ion âm): mJz 167,02 
[M-H]-‘. H-NMR (400 MHz, CD3OD) ỗ (ppm): 7,58 
(1H, d, 7= 2,0 Hz, H-2), 6,85 (1H, d, 7= 8,5 Hz, H- 
5), 7,57 (1H, dd, 7= 8,5; 2,0 Hz, H-6), 3,91 (3H, s, 
3-OCH3). 13C-NMR (400 MHz, CD3OD) ỏ (ppm): 
123,5 (C-1), 113,8 (C-2), 148,6 (C-3), 152,5 (C4), 
115,8 (C-5), 125,2 (C-6), 56,3 (3-OCH3), 170,3 (1- 
COOH).

Họp chất 5 (acid protocatechuic): Tinh thể 
hình kim, không màu. Phổ khối ESI-MS (ion âm): 
m/z 15323 [M-H]-. 'H-NMR (400 MHz, CD3OD) ỏ 
(ppm): 7,46 (1H, d, 7= 2,0 Hz, H-2), 6,82 (1H, d, 7= 
8,0 Hz, H-5), 7,45 (1H, dd, 7= 8,0; 2,0 Hz, H-6). 
13C-NMR (400 MHz, CD3OD) ỏ (ppm): 123,3 (C-l), 
117,7 (C-2), 146,0 (C-3), 151,5 (C-4), 115,7 (C-5), 
123,9 (C-6), 170,3 (1-COOH).

3. Kết quả và bàn luận
Hợp chất 1 thu ở dạng kết tinh hình kim, không 

màu. Phổ ESI-MS cho pic ở m/z 703,81 [M+Na]+ và 
phô cộng hưởng từ 13C-NMR cho 36 tín hiệu carbon 
cho phép dự đoan hợp chất 1 có công thức phân tử là 
C36H56O12. Phổ ’H-NMR chất 1 cho các tín hiệu đặc 
trưng của khung triterpen với 5 tín hiệu singlet của 
nhóm methyl tại ổH 0,65, 0,92, 0,96, 1,10, 1,29 một 
tín hiệu doublet của nhóm methyl tại ổn 0,84 (3H, d, 
7= 6,4 Hz), tín hiệu của proton nôi đôi Ổh5,19 (1H, 
m). Các tín hiệu proton của một đường pyranose ỎH 
3,09 - 532 với proton anomer tại Ổh5,16 (1H, d, 7= 
8,4 Hz, H-l) và 2 proton oxymethylen 3,59 (1H, 7= 
112 Hz, H-6'a), 3,44 (1H, m, H-6b). Phổ 13C-NMR 
có 36 tín hiệu trong đó có 2 tín hiệu của nhóm 
carboxyl tại ỗc 178,4 và 175,4; 6 tín hiệu của carbon 
nhóm methyl ỏc 12,4; 16,6; 16,2 x2; 23,7; 26,3 của 
một triterpen. Hai tín hiệu carbon nôi đôi ỗc 126,8 và 
138,0 đặc trưng cho nôi đôi ở C12 - C13 khung 
ursan [4], 3 tín hiệu carbon nối với pxy ỗc67,0; 79,1 
và 71,6 cho thấy trên khung có gắn 3 nhóm -OH. 
Ngoài ra còn có 6 tín hiệu của gôc đường ỏc 93,9 - 
60,6 với tín hiệu của carbon anomer là ỗc 93,9. 
Tương tác HMBC của của proton nhóm methyl ổH 
0,96 (3H, s) với carbon nhóm carbonyl <5c 178,4 và 
carbon gắn hydroxy ỗc 19,1 cho thấy có nhóm 
COOH ở C^l và nhóm OH ở C-3. Proton ổH3,48 của 
H-3 tương tác COSY với ổn 3,48 là H-2 cho thấy ở 
vị trí C-2 cũng găn nhóm OH. C-2 và C-3 có độ dịch 
chuyển hóa học là ỏc 67,0 và 79,1 phù hợp với cấu 
hình nhóm hydroxy ở vị trí 2a và 3y5 [4], Proton 
methyl ổH 1,10 (3H, s, H-29) tương tác HMBC với
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Ổc71,5 cho thấy vị trí C-19 cũng gắn 1 nhóm -OH ở 
vị trí a [4], Tương tác HMBC của proton anomer ổH 
5,16 (1H, d, J= 8,4 Hz) với carbon carbonyl ỗc 175;5 
cho thây hên kêt ester với gôc đường ở C-28. Gốc 
đường được xác định là /TD-glucopyranosid qua các 
giá tn carbon và proton tương ứng. cấu trúc chất 1 
qua so sánh với dư liệu phổ trống tai liệu tham khảo 
[3] được xác định là suavissimosid Fl, một saponin 
đã được báo cáo từ R. cochinchinensis.

Họp chất 2 thu ở dạng bột vô định hình, màu 
trắng. Phổ ESI-MS cho pic ở m/z 689,89 [M+Na]+và 
phổ cộng hưởng từ 13C-NMR cho 36 tín hiệu carbon 
cho phép dự đqán họp chât 1 có cộng thức phân tử là 
CsóHssOu. Phổ 'H-NMR của chất 2 có 5 tín hiệu 
singlet của 5 nhóm methyl ổH 0,70, 0,78, 1,03, 1,20, 
1,34 và 1 tín hiệu doublet của nhóm methyl Ổh0,93 
(3H, d, J = 6,4 Hz), tín hiệu của proton nối đôi ổH 
5,31 (1H, d, J = 8,0 Hz) đặc trưng cho H-12 và hai 
tín hiệu proton của nhóm oxymethylen Ổh3,50 (1H, 
m) và 3,27 (1H, m). Các tín hiệu proton của gốc 
đường ỏĩị 3,31- 5,32 với proton anomer tại ổH 5,32 
(1H, d, J = 8,0 Hz, HA ) và 2 proton oxymethylen 
3,68 (1H, d, J = 12,0 Hz, H-6'a), 3,80 (1H, d, J = 
12,0 Hz, H-6b) phù họp với một gôc đường /?-D- 
glucopyranosid. Phô 13C-NMR có 36 tín hiệu trong 
đó có 6 tín hiệu carbon nhóm methyl ỏc 13,9; 16,6; 
17,1; 17,6; 17,7; 24,8 của khung triteipen tương đồng 
với chất 1, tuy nhiên chất 2 chỉ có 1 tín hiẹu của 
nhóm carboxyl ỏc 178,6 và có thêm tín hiệu của 
carbon oxymethylen ỗc 66,5 cho thấy 2 nhóm methyl 
được thay băng 1 nhóm hydroxymethyl và 1 nhóm 
carboxyl. Chất 2 cũng có cac túi hiệu cua một nối đôi 
ỏc 129,5 và 139,8 cùng ba tín hiệu của carbon nối 
oxy trên khung triterpen Ổc69,7, 78,4 và 73,6 tương 
tự chất 1. Ngoài ra cũng có tín hiệu của 1 gốc đường 
glucopryranosid với carbon anomer là Ổc95,8. Phân 
tích pho 2D-NMR cho thấy cấu trúc chất 2 tương tự 
chất 1 ngoại trừ C-23 không phải là nhóm -COOH 
mà là nhóm -CH2OH. Điêu này khảng định qua 
tương tác HMBC của proton nhom methyl ổH 0,70 
(3H, s) với Ổc66,5 và Ổh3,52 (1H, m) và 3,27 (IH, 
m) của nhóm -CH2-OH với ôc 13,9 (C-24). Tương 
tác HMBC của proton anomer ỎỊỊ 5,32 (1H, d, J= 8,0 
Hz, H-l) với ôc 178,6 cho thấy gốc đường p- 
glucopyranosid nối qua liên kết ester với nhóm 
carboxylic acid ở C-28. cấu trúc của chất 2 được xác 
địnhlàniga-ichigosidEl [5].

Họp chất 3 thu ở dạng bột vô định hình, màu 
vàng. Phổ khối ESI-MS cho pic ở m/z = 269,03 [M- 
H]‘ và phổ cộng hưởng từ 13C-NMR cho 15 tín hiệu 
carbon cho phép dự đoán hợp chât 1 có công thức 
phân tử là C15H10O5 với khung câu trúc của 1 
flavonoid.

Phổ 'H-NMR chất 3 có một tín hiệu singlet tại ổH 
12,97 của proton nhóm hydroxy, hai tín hiệu của 

proton trên vòng B thế 1,4 ổH 7,93 (2H, d, J = 8,8 
Hz) và 6,93 (2H, d, J- 8,8 Hz), 2 tín hiệu doublet ở 
ổH 6,48 (1H, </=1,6 Hz) và 6,20 (1H, .7=1,6 Hz) cho 
thây vòng A có 2 nhóm thế ở vị trí C-5 và C-7 và 1 
tín hiệu singlet ỗH 6,78 của proton H-3. Phổ 13C- 
NMR có 13 tín hiệu carbon đặc trưng của khung 
flavon: tín hiệu bốn carbon của vòng B thế 1,4 ỏc 
121,7 (C-l), 161,7 (C-4ỵ 128,9 (C-276) và 116,4 
(C-375); một tín hiệu keton CA ỏc 182,2. Phân tích 
dữ liệu phổ 2D-NMR cho thấy proton ổH 6,48 tương 
tác HMBC với các carbon 99,3; 104,1; 157,8 và 
164,2, xác định proton ổH 6,48 là H-8; proton ổH 6,20 
ở vị trí meta H-6 do cùng hằng số ghép J =1,6 Hz. 
Vòng B của 3 có nhóm the hydroxy ở vị trí C-4' 
được khẳng định qua các tương tác HMBC của H-3 
ỔH 6,78 và 6,93 (2H, d, J= 8,8 Hz) với ôc 121,1 là C- 
1'va 7,93 (2H, d, J= 8,8 Hz) vơi ôc 161,7 la CA'. 
Các kết quả phổ của hợp chất 3 dựa vào sự so sánh 
với dữ liệu phổ đã công bổ trong tài liệu tham khảo 
[6] kêt luận 3 là apigenin.

Họp chất 4 ở dạng hình kim, màu trắng. Phổ 
ESI-MS cho pic ở m/z 167,02 [M-H]‘, và pho cộng 
hưởng từ của 13C-NMR cho 8 tín hiệu carbon cho 
phép dự đoán họp chât 4 có cộng thức phân tử là 
CrHsOí. Phổ 'H-NMR của chất 4 có ba tín hiệu 
proton nhân thơm ổH 6,85 (1H, d, J = 8,5 Hz), i>H 
7,57 (1H, dd, J= 8,5; 2,0 Hz) va ỏn 7,58 (1H, d, J= 
2,0 Hz) đặc trưng của hệ ABX và một tín hiệu nhóm 
methoxy <5h 3,91 (3H, s). Phổ 13C-NMR củã chất 4 
cho 8 tín hiệu trong đó có 1 tín hiệu nhóm carboxyl 
(ổc 170,3), 1 tín hiệu của nhóm methoxy (<5c 56,3) và 
6 tín hiệu của carbon nhân thơm trong đó có 2 tín 
hiệu ổc.148,6 và 152,5 của carbon nhân thơm nối với 
oxy. Cấu tníc của chất 4 được xác định là một acid 
benzoic thế với 2 nhóm the methoxy và hydroxy. 
Phổ HMBC cho thấy tín hiệu proton <5h3,91 (3H, s, 
OCH3) tương tác với carbon ổc 148,6 như vậy nhóm 
methoxy găn với carbon <5c 148,6 (C-3) và tín hiệu ôc 
152,5 (CA) găn với nhóm hydroxy. Tín hiệu proton 
ổH 6,85 có tương tác với carbon ổc 123,5; carbon này 
không liên ket proton nện sẽ là carbon C-l gắn nhóm 
carboxyl, cấu trúc chất 4 được xác địrih là acid 
vanillic [6].

Chất 5 thu ở dạng tinh thể hình kim, không màu. 
Phổ 'H-NMR của chất 5 tương tự chất 4 có ba tín 
hiệu proton nhân thơm Ãỉ6,85 (1H, d, J = 8,5 EIz), 
ỎH 7,57 (1H, dd, J= 8,5; 2,0 Hz) và 3a 7,58 (1H, d, J 
= 2,0 Hz) đặc trưng của hệ ABX nhưng không có 
tín hiệu của nhóm methoxy. Phổ 13C-NMR cua 5 
cũng có 1 tín hiệu của nhóm -COOH ỏc 170.3 và 6 
tín hiệu của carbon nhân thơm và tương tự 4 nhưng 
không có tín hiệu carbon nhóm methoxy. Phân tích 
dữ liệu phổ xác định cấu trúc chất 5 cũng là một acid 
benzoic thê có 2 nhóm hydroxyl thê ở vị trí C-3 và 
CA. Chất 5 được xác định là acid protocatechuic [7],
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Hình 1. Cấu trúc hóa học các hợp chất phân lập từ cây ngấy hương (1-5)

(4) R= CH3
(5) R=H

4. Kết luận
Từ cao phân đoạn ethyl acetat của phần trên 

mặt đất ngay hương Rubus cochinchinensis Tratt. 
đã phân và xác định cấu trúc 5 hợp chất 
suavissimosid F1 (1), niga-ichigosid F1 (2), 
apigenin (3), acid vanillic (4) và acid 

protocatechuic (5). Các hợp chất 2-5 lần đầu 
tiên phân lập từ Rubus cochinchinensis.

Lời cảm ơn: Xin cảm ơn Ban Giám đốc Vườn 
quốc gia Bạch mã đã hỗ trợ nhóm nghiên cứu trong 
việc thu thập mẫu nghiên cứu.
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TỪ VỎ CẬY NÚC NÁC

Nguyễn Thị Duyên1’ *,  Trần Thị Tuyết2, Phạtn Thị Ngọc3, Nguyễn Minh Khởi1 
ìyiện Dược liệu; 2Đại học Đại Nam; 3Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

*Email: nguyenduyen6784@gmail.com 
(Nhận bài ngày 05 tháng 6 năm 2021) 

Tóm tắt
5 flavon gồm: baicalein (1), negletein (2), baicalin methyl este (3), baicalin (4) và baicalein-7-ỡ-glucosid (5) được phân 

lập từ cao ethanol 70% vò thân núc nác được thu hái tại Yên Bái. cấu trúc các chất được xậc định dựa trên các dữ liệu phô 
(NMR và MS) cũng như so sánh với tài liệu tham khảo. Hợp chất 3 lần đầu tiên được công bố phân lập từ vỏ thân núc nác.

Từ khóa: Núc nác, Baicalein, Negletein, Baicalin methyl ester, Baicalin, Baicalein-7-O-glucosid.
Summary

Baicalin Methyl Ester and Other Flavones from Oroxylum indie um L.
Five flavones including baicalein (1), negletein (2), baicalin methyl ester (3), baicalin (4), and baicalein-7-ỡ-glucoside 

(5) were isolated from 70% ethanol extract of stem bark of Oroxylum indicum L. collected in Yen Bai. Their structures were 
elucidated by spectral data (NMR and MS) as well as comparison with the reported literature. Compound 3 was the first 
isolated from the stem bark of o. indicum.

Keywords: Oroxylum indicum, Baicalein, Negletein,
1. Đặt vấn đề
Núc nác có tên khoa học là Oroxylum indicum L. 

họ Núc nác (hay còn gọi họ Chùm ớt) 
(Bignoniaceae). Theo y học cổ truyền, 2 bộ phận 
thường được sử dụng là hạt và vỏ thân, vỏ cây núc 
nác được gọi là hoàng bá nam được dùng để chữa đi

Baicalin methyl ester, Baicalin, baicalein-7-O-glucoside.
ngoài, lỵ, dị ứng bệnh ngoài da [1]. Mặt khác, theo 
điêu fra của nhóm nghiên cứu vỏ cây núc nác được 
người dân tộc Thái ở Yên Bái sử dụng đê rửa và làm 
lanh vết thương hở bị bung mủ. Các nghiên cứu về 
thành phần hóa học vỏ thân chỉ ra co các flavon 
(baicalêin, chrysin, oroxylin...) và các dạng glycosid
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của chúng (baicalin, baicalein-7-ơ-glucosid...) là 
thành phần chính của vỏ núc nác [2],[3]. Bên cạnh 
đó, các nghiên cứu về dược lý cho thay, cao chiết và 
các hợp chât từ vỏ núc nác có tác dụng kháng khuân 
[4], chong viêm [5], chống oxy hóa [6],[7], bảo vệ 
gan [8], bảo vệ dạ dày [9], chống dị ưng da, hen 
suyên, đau họng, viêm thanh quản, khản giọng, đau 
dạ dày, tiêu chảy, kiết lỵ, ban đỏ và bệnh sởi [10]. 
Trong báo cáo này, 5 ílạvon (xem Hình 1) đã được 
phân lập và xác định cấu trúc từ cao chiết ethanol 
70% vỏ cây núc nác thu hái tại Yên Bái.

2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Nguyên liệu
Vỏ cây núc nác được thu hái tại xã Tân Thịnh 

và xã Văn Phú thành phố Yên Bái vào tháng 
11/2020. Mầu dược liệu được Ths. Nguyễn Văn 
Hiếu - Khoa Tài Nguyên, Viện Dược liệu xác định 
tên khoa học là Oroxylum indicum L. họ Chùm ớt 
(Bignoniaceae). Mầu nghiên cứu được lưu tại Khoa 
Hóa Thực vật - yiện Dược liệu (số hiệu: IOÓ1).

2.2. Hóa chát, dung môi
Sắc ký lớp mỏng (TLC) được tiến hành trên bản 

mỏng silica gel pha thương 6OF254 (Merck, 0,25 
mm) và pha đảo RP-I8F254 (Merck, 0,25 mm). sắc 
ký cột với chất nhồi cột là silica gel pha thường 
(Merck, 0,040 - 0,063 nm), silica gel pha đảo RP- 
C18 (Fuji Silysia Chemical Ltd., 30 - 50Jim). Các 
dung môi công nghiệp dùng trong chiết xuất và 
phân lập bao gom: ethanol (EtOH), n-hexan (H), 
ethyl acetat (EtOAc), n-butanol (BuOH) methanol 
(MeOH)... Thuôc thử hiện màu FeCỊj 5%.

2.3. Thiết bị dụng cụ
Các loại cột sắc ký, đèn tử ngoại bước sóng 254 

và 366 nm; bếp điện, máy xác định điểm nóng chảy 
Stuart SMP3 được sử dụng trong nghiên cứu. Phô 
khối lượng ion hóa phun mù điện tư ẸSI-MS được 
ghi trên máy HP 5989 B serie II. Phô cộng hưởng 
từ hạt nhân NMR được ghi trên máy Bruker 
Avance 500 MHz hoặc 600 MHz.

2.4. Chiết xuất và phân lập các chất
7,8 kg vỏ cây núc nác tươi được rửa sạch, thái 

nhỏ và sẫy khô thu được 1,2 kg dược liệu. Lấy 1,0 

kg dược liệu vỏ núc nác sau khi thái nhỏ được chiết 
nóng với EtOH 70% ở nhiệt độ 70°C, 3 lần với tỉ lệ 
các lân dung môi/dược liệu là: 10/1, 8/1 và 6/1 
(lít/kg). Lọc loại bã dược liệu, gộp,các dịch chiết và 
cất thu hồi dung môi dưới áp suất giảm thu được 
310 g cao tổng (hiệu suất chiết cao là 31%). Phan 
tán 300 gam cao tông vào 1 lít nước và chiêt phân 
bo lần lượt với các dung môi có độ phân cực tăng 
dần như /7-hexan, EtOAc và BuOH. Thu hoi dung 
môi dưới áp suất giảm thu được các cao phân đoạn 
tưong ứng, bao gồm: cao H (1,5 g, HOI), cạo 
EtOAc (56,3, EOI), cao BuOH (37,3, BOI) và cắn 
nước (214,9 g, WOI).

Kết quả khảo sát TLC cho thấy, sắc ký đồ của 
cao EtOAc không khác so với cao BuOH, nên gộp 
hai phân đoạn nay (EBOI) để tiến hành phân lạp 
các chất. Phân tách 90 g cao EBOI bằng sắc ký cọt 
silica gel sử dụng hệ dung môi gradient H-EtOAc- 
MeOH (50/1/1-5/1/1, v/v/v, 100% MeOH) thu 
được 7 phận đoạn (A-G). Phân lập phân đoạn B (15 
g) băng săc ký cột silica gel với hệ dung môi n- 
hexan-aceton (3/1, v/v) thu được 120 mghợp chất 1 
và ba phân đoạn ký hiệu là B.1-B.3. Tiêp tục phân 
tách phân đoạn B.3 (1,1 g) băng săc ký cột pha đảo 
với hệ dung mội rửa giải MeOH-H2Ơ (4/1, v/v) thu 
được 2 họp chât 1 (43 mg) yà 2 (13 mg). Phân tách 
phân đoạn D (1,7 g) băng săc ký cột pha đảo với hệ 
dung môi rửa giải MeOH-H2O (1/1, v/v) thu được 3 
phân đoạn (D1-D3). Tiêp tục tinh chê phân đoạn 
DI (387 mg) băng săc ký cột pha đảo sử dụng hệ 
dung môi nĩa giải MeOH-H2ỏ (2/1, v/v) thu được 2 
hợp chất 3 (76 mg) và 4 (25 mg). Họp chất 5 (11 
mg) được tinh che từ phân đoạn É (1,3 g) bằng sắc 
ký cột pha đảo với hệ dung môi rửa giải MeOH- 
H2O (2/1, v/v).

Họp chất 1: Bột màu vàng nhạt. ESI-MS m/r. 
271,05 [M+H]+, C15H10O5. ’H-NMR (500 MHz, 
aceton-dé) ỏn (ppm): 12,73 (1H, s, 5-OH), 8,05 (2H, 
dd, J= 1,5; 8,0 Hz, H-2', H-6'), 7,56-7,61 (3H, m, H-3’, 
H-4', H-5’), 6 76 (1H, s, H-3), 6,69 (1H, S, H-8).13C- 
NMR(125MHz,aceton-í/6)&(ppm): xem Bảng 1.

Bảng 1. Dữ liệu phổ 13C-NMR của các hợp chất 1-5

stt
ja,b Baicalein 

a’c[10]
2 a’c Negletein'-C 

[121

3a,c Baicalin 
methyl 

esterd,c[14]

4 a,c Baicalinec
[15]

5«
Baicalein 

-7-0 
glucoside’c 

113]
2 164,6 163,8 163,1 163,1 163,8 164,0 163,4 163,6 163,5 163,8
3 105,4 105,7 104,7 104,7 104,7 105,2 104,7 104,8 104,7 105,1
4 183,4 183,0 182,3 182,3 182,5 183,0 182,5 182,6 182,5 182,9
5 148,0 147,8 146,1 146,1 146,8 147,2 146,6 146,8 146,5 146,8
6 132,5 130,2 130,8 130,9 130,8 131,3 130,7 130,6 130,8 131,2
7 153,8 154,5 154,6 154,6 151,2 151,7 151,6 151,3 151,6 151,9
8 94,8 94,9 91,3 91,3 93,6 94,1 94,2 93,7 94,3 94,6
9 151,5 150,7 149,8 149,8 149,2 149,6 149,1 149,2 149,2 149,6
10 105,7 105,1 105,3 105,3 106,1 106,6 106,0 106,1 106,1 106,4
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1' 132,5 131,8 130,1 130,1 130,6 131,0 130,8 130,9 130,6 130,9
2', 6' 127,1 127,2 126,3 126,3 126,4 126,8 126,3 126,4 126,4 126,7
3, 5' 129,9 130,0 129,1 129,1 129,1 129,6 129,1 129,2 129,1 129,5

4' 132,4 132,7 131,9 131,9 132,0 132,5 132,0 132,1 132,0 132,4
1" 99,8 100,2 100,6 99,9 100,9 101,2
2" 72,7 73,2 72,9 72,8 73,2 73,5
3" 75,2 75,7 75,3 75,3 77,3 77,7
4" 71,3 71,8 71,8 71,3 69,7 70,0
5" 75,0 75,5 75,7 75,5 75,9 76,2
6" 169,1 169,7 170,0 170,1 60,6 61,0

och3 56,3 56,3
COOCHs 51,9 52,5

a 125MHz,e 100 MHz, “75 MHz, b acetone-^,c DMSO-A.
Họp chất 2: Bột màu vàng, đ.n.c. 222-223°C. 

ESI-MS m/z: 285,2 [M+H]+, C16HI2O5. ‘H-NMR 
(600 MHz, DMSÓ-í/ô) ỔH (ppm): 12,50 (1H, s, 5- 
ÒH), 8,11 (2H, dd, J = 1,8; 7,2 Hz, H-2', H-6'), 
7,58-7,64 (3H, m, H-3', H-4' & H-5'), 7,01 (1H S, 
H-8), 6,98 (1H, s H-3), 3,93 (3H, s, 7-OCH3). 13C- 
NMR (125 MHz, DMSỌ-í/é) ổc(ppm): xem Bảng 1.

Họp chất 3: Chất rắn màu vàng nâu. ESI-MS 
m/z: 461,25 [M+H]+, C22H20O11. ’H-NMR (600 
MHz, DMSO-í/ô) ỔH (ppm): 8,08 (2H, d, J = 8,4 
Hz, H-2', H-6'), 7,59-7,63 (3H, m, H-3', H-4', H- 
5'), 7,06 (1H, s, H-8), 7,01 (1H, s, H-3), 5,29 
(1H, d, J = 7,8 Hz, H-l"), 3,67 (3H, s, 
COOCH3). 13C-NMR (125 MHz, DMSO-J6) ỏc 
(ppm): xem Bảng Ị.

Họp chất 4: Chất rắn màu vàng; mp. 203-205°C.

ESI-MS m/z\ 447,25 [M+H]+, C21H18O11. ‘H-NMR 
(600 MHz, DMSÓ-í/é) <5H(ppm): 8,08 (2H, dd, J = 
1,8; 8,4 Hz, H-2', H-6), 7,58-7,62 (3H, m, H-3', H- 
4, H-5'), 7,04 (1H, s, H-8), 7,01 (1H, s, H-3), 5,09 
(1H, d, J = 7,6 Hz, H-rị 13C-NMR (125 MHz, 
DMSO-í/ó) Jc(ppm): xem Bảng 1.

Hợp chất 5: Bọt màu vàng nâu. ESI-MS m/z\ 
433,20 [M+H]+, C2iH2oOio. 'H-NMR (600 MHz, 
DMSO-dó) ổH (ppm): 12,56 (1H, s, 5-OH), 8,07 
(2H, dd, J = 1(8; 8,4 Hz, H-2', H-6'), 7,58-7,62 
(3H, m, H-3', H-4', H-5'), 7,06 (1H, s, H-8), 7,00 
(1H, s, H-3), 5,09 (1H, d,J= 7,8 Hz, H-l"), 3,76 
(1H, m, H-6a"), 3,48 (2H, m, H-3", H-6b"), 3,40 
(2H, overlap, H-2", H-5"), 3,21 (1H, t, J = 9,0 Hz, 
H-4"). 13C-NMR (125 MHz, DMSO-ifc) ỏc 
(ppm): xem Bảng 1.

Hình 1. Cấu trúc các hợp chất (1—>5) phân lập từ vỏ núc nác

& C-6), 105,4 (C-3), 94,8 (C-8). Từ kết quả phân 
tích phổ NMR và phổ khối ESI-MS kết hợp với so 
sánh dữ liệu phổ cua baicalein [11],[12] (xem Bảng 
1) có sự tương đồng nên có the kết luận họp chất 1 
chính là baicalein. Theo nghiên cứu của Hoàng Thị 
Tuyêt và cs. [ 13[ kêt quả định lượng baicalein từ vỏ 
thân ữong các mâu thu thập tại 5 tỉnh Phú Thọ, Lạng 
Sơn, Nghệ An, Sapa và Hoà Bình có hàm lượng dao 
động từ 0,241 đên ọ,950% (tính theo khôi lượng 
dược liệu khô tuyệt đôi).

Họp chât 2 phân lâp được dạng bột màu vàng có 
mp. 222 - 223°c. Phố khối ESĨ-MS của họp chat 2 
cho píc ion tại m/z 285,20 [M+H]+ phù hợp với công 
thức phân tử CióHi2O5(M = 284,30). Phồ 1D-NMR 
('H-,I3C-NMR) của hợp chât 2 (xem Bảng 1) tương 
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3. Kết quả và thảo luận
Hợp chat 1 phân lập được dạng bột vàng nhạt. 

Phổ khối ESI-MS cho pic ion tai m/z 271,05 [M+H]+ 
phù hợp với công thức phân tử C15H10O5 (M = 
270,24).

Phổ 1H-NMR cho tín hiệu 7 proton đặc trưng cấu 
trúc flavon tại <5h 8,05 (2H, dd, ./= 1,5 & 8,0 Hz, H-2' 
& H-6'), 7,56-7,61 (3H, m, H-3', H-4' & H-51), 6,76 
(1H, s, H-3) và 6,69 (HÍ, s, H-8). Phổ '3C-NMR cho 
tín hiệu 15 carbon, bao gôm 1 tín hiệu nhóm keton 
tại ỗc 183,0,7 tín hiệu carbon khác tại ỗc 164,6 (C-2), 
[53,8 (C-7), 151,5 (C-9), 148,0 (C-5), 132,5 (C-l' & 
C-6), 105,7 (C-10). Từ các tương tác trực tiêp H—>C 
trên phô HSQC cho xác định các vị trí carbon khác 
tại ỗc 132,4 (C41), 129,9 (C-5' & C-31), 127,1 (C-2'



tự như hợp chất 1 chỉ khác có tín hiệu của nhóm 
methoxy tai <5h3,93 và Ổc56,3. Kết hợp với so sánh 
dữ liệu phô [14] (xem Bảng 1) có thê kêt luận 2 là 
negletein.

Hợp chất 5 phân lập được có dạng bột màu vàng 
nâu. Phô khôi ESI-MS cho tín hiệu ion tại m/z\ 
433,20 [M+H]+ cho gợi ý một công thức phân tử 
C21H20O10 (M - 432,38).

Phổ 1D-NMR ('H-, 13C-NMR) chọ tín hiệu đặc 
trưng của một flavon glucosid. Cụ thể là, trên phổ 
’H-NMR cho tín hiệu của 7 proton thuộc cấu trúc 
flavon tại Ổh8,07 (2H, dd, J= 1,8 & 8,4 Hz, H-2' & 
H-6') và 7,58 - 7,62 (3H, m, H-3', H4' & H-5'), 7,06 
(1H, s, H-8), 7,00 (1H, s, H-3), và tín hiệu proton 
anome tại <5h5,O9 (1H, d, J= 7,8 Hz, H-l"). Tren phổ 
I3C-NMR cho 1 tín hiệu keton tại ỏc 182,5 (C-4); 7 
tín hiệu carbon còn lại thuộc cấu trúc flavon tại ẵc 
163,5 (C-2), 151,6 (C-7), 149,2 (C-9), 146,5 (C-5), 
130,8 (C-6), 130,6 (C-T), và 106,1 (C-10); 01 tín 
hiệu carbon anome tại ỏc 100,9 (C-l") và các tín hiệu 
carbon thuộc cấu trúc glucose tại ỏc 77,3 (C-3"), 75,9 
(C-5"), 73,2 (C-2"), 69,7 (C-4") và 60,6 (C-6"). Cac 
tín hiệu carbon khác được xác định dựa trên Hên kiết 
trực tiếp H—>c trên phổ HSQC (xem Bảng 1). 
Tương tác H—*c  ưên phô HMBC giữa proton 
anome H-l" (Ổh5,09) —> C-7 (ỏc 151,6), cho phép 
xác định vị trí liên kết glucose với phần ílavon tại C- 
7. Các tương H —> c khác trên phổ HMBC thực 
nghiệm (xem Hình 3): H-3 (ổH 7,00) -> C-2 (Jc 
163,5), C-4 (đc 182,5), C-10 (<5c 106,1) và C-T lỏc 
130,6); H-8 (Ăi 7,06) -> C-9 (ỏc 149,2), C-7 (đe 
151,6), C-6 (ổc 130,8), C-10 0C 106,1) cho khang 
định các vị trí carbon thuộc câu trúc của 5. Dữ liệu 
phổ của hợp chất 5 tương đồng với dữ Hệu phổ của 
hợp chât baicalein-7-ơ-glucosid [2],[15] (xem Bảng 
1). Từ phân tích dữ liệu phô ID, 2D-NMR và pho 
khối ESI-MS có thể kết luận hợp chất 5 là baicalein- 
7-ơ-glucosid.

Hợp chất 3 khó tan ưong các dung môi thông 
thường như DCM, EtOAc, MeOH... Phổ khôi 
ESI-MS cho tín hiệu pic ion tại m/z: 461,25 
[M+H]+ cho gợi ý một công thức phân tử 
C22H20O11 (M = 460,39).

Tín hiệu phổ 1D-NMR ('H, 13C-NMR) của 3 
khá tương đồng với tín hiệu phổ của họp chất 5 
gồm: cấu trúc của 3 và 5 đều gồm 1 flavon và 1 
gốc đường; và các tín hiệu tương ứng cho thấy 
phân đường liên kết với flavon tại vị trí C-7. Hợp 
chât 3 không có tín hiệu 6"-CH2OH thay vào đó 
là tín hiệu của 1 nhóm methyl ester tại ỏc 169,1 
và 51,9 trên phô 13C-NMR, tín hiệu singlet của 
nhóm methyl ở trường thấp tại <5h 3,67 trên phô 
'H-NMR. Các vị trí carbon khác được xác định 

thông qua phân tích dữ liệu phổ thực nghiệm và 
gán các vị trí theo dữ liệu của hợp chât baicalin 
methyl este [16] (xem Bảng 1). Như vây, kết quả 
phân tích dữ liệu phô NMR và phổ khối ESI-MS, 
kết hợp với so sánh dữ liệu phổ có thể kết luận 
họp chât 3 chính là baicalin methyl ester. Theo 
tim hiểu của nhóm tác giả, thì hợp chất này chưa 
có công bố phân lập từ loài núc nác mà đó chỉ là 
một chat trung gian trong quá trình bán tổng họp 
các dẫn xuất của baicalein.

Hợp chất 4 phân lập được có mp. 203-205°C. 
Phổ khối ESI-MS cho tín hiệu ion tại m/z 447,25 
[M+H]+ gợi ý một công thức phân tử C21H18O11 
(M = 446,36).

Phổ 1D-NMR ('H-, 13C-NMR) của hợp chất 4 
(xem Bảng 1) cho tín hiệu tương tự như hợp chất 
3 cũng có cấu tạo gồm 1 phân tử ílavon và 1 gốc 
đường chứa nhóm acid. Chỉ khác là: phô 'H-, 
13C-NMR của hợp chất này không cho tín hiệu 
singlet của nhóm methyl ở trường cao như hợp 
chât 3. Khi so sánh dữ liệu phô của 3 với baicalin 
cho tín hiệu tương tự [17], Như vậy, từ phân tích 
phô NMR và phô khôi ESI-MS, cùng với so sánh 
dữ liệu phổ có thể kết luận hợp chat 4 chính là 
baicalin. Hợp chât này, có trong hạt, vỏ thân và lá 
loài núc nác. Kết quả định lượng baicalin trong 
vỏ thân các mâu thu tại Phú Thọ, Lạng Sơn, 
Nghệ An, Sapa và Hòa Bình từ 0,250 đến 
2,251% (tính theo khối lượng dược liệu khô tuyệt 
đoi) [12],

OH o
Hình 3. Các tương tác H—»c trên phổ HMBC của hợp chất 5

4. Kết luận
Bằng phương pháp sắc ký cột silica gel pha 

thường và pha đảo, 5 hợp chât (1-5) được phân lập từ 
vỏ cây núc nác thu hái ở Yên Bái. Dựa vào kết quả 
phân tích dữ liệu phổ và kết hợp với so sánh tài liệu, 
cấu trúc của 5 chất được xác định là baicalein (1), 
negletein (2), baicalin methyl ester (3), baicalin (4) 
và baicalein-7-ơ-glucosid (5).

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn Trung 
tâm NMR Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam đã giúp đo phổ cộng hưởng từ hạt 
nhân và cảm ơn Ths. Nguyễn Văn Hiểu - Khoa Tài nguyên 
Dược liệu, Viện Dược liệu đã giúp nhóm định danh tên 
khoa học của mẫu nghiên cứu.
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Tóm tắt
Lạc tiên (Passiflora foetida L.) thuộc họ Lạc tiên (Passifloraceae) là dươc liệu được dùng trong các bài thuốc và chế phẩm từ 

dược liệu có tác dụng an thần, gây ngủ. Chuyên luận lạc tiên trong Dược điển Việt Nam V dạ chọn vitẹxin làm chất đậnh dấu định 
tính. Tuy nhiên, phương phập định lượng sử dụng định lượng flavonoid tổng. De kiểm soát tốt hơn chất lượng các chệ phẩm chứa 
lạc tiên, một phương pháp sac ký lỏng híẹu năng cao (HPLC) được xây dựng để định tính, định lượng vitexin trong che pham. Mầu 
thử được chiet siêu am bằng ethanol 60% và phân tích bằng sắc ký long phá đào sử dụng cột C18 vơi hệ dung moi pha động gồm 
đệm pH 2,5 (dung dịch H3PO4 0,1% điều chinh pH bằng NaOH 1 M) va âcetonitril (82,5:17,5). Phương pháp được thẩm định theo 
AO AC 2016 với độ đặc hiệu và độ chính xác cao, đã định lượng được vitexin frong chế phẩm chứa lạc tiên.

Từ khóa: Vitexin, lạc tiên, Passiflora foetida, HPLC, Định lượng, Chế phẩm.
Summary

Determination of Vitexin ỉn Herbal Products Containing Passiflora foetida 
Using High Performance Liquid Chromatography

Passiflora foetida L. (Passifloraceae) commonly known as stinking passionflower, is a medicinal herb used in traditional 
remedy and in modem formulations that help relieve anxiety and insomnia. In the monograph for Passiflora foetida L. in the 
5th Vietnamese Pharmacopoeia, vitexin was chosen as a chemical marker for identification. However, quantitation was 
performed on total flavonoid. For a better quality control of herbal products containing stinking passionflower, a high- 
performance liquid chromatographic (HPLC) method was established for identification and quantification of vitexin in herbal 
product containing Passiflora foetida. The matrix was extracted by ethanol 60%. The chromatographic separation was 
performed using Cl 8 stationary phase and a mixture of acetonitrile and phosphate buffer (pH 2.5). The method was validated 
according to AO AC 2016 with high specificity and precision.

Keywords: Vitexin, Passiflora foetida, HPLC, Determination, Herbal products.
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